
Nhiều tốc độ Phanh điện Khởi động êm Thu gom bụi Hộp đựng đồ

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Dòng máy X-LOCK
Máy Mài Góc Dùng Pin

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*Pin đề xuất

Kích thước
100mm
125mm

Kích thước
100mm
125mm

Mã 
E-00480
E-00393

Đá mài cho kim loại

Đá mài/cắt X-LOCK

Bộ chụp bảo vệ

Mã 
162706-9
162708-5

cho đá cắt

Kích thước
100mm
125mm

Bộ chụp bảo vệ

Mã 
191V54-1
199710-5

cho đá cắt
Tay cầm chống rung

Mã  
194514-0

Chụp bảo vệ hút bụi

Mã  
191G05-4

cho đá cắt kim cương
chỉ GA041G, GA044G

Phụ kiện

Kích thước
100mm
125mm

Đá mài cho INOX

Mã 
E-00496
E-00402

Kích thước
100mm
125mm

Đá cắt mỏng
cho thép (Phẳng)

Mã 
E-00505
E-00418

Kích thước
100mm
125mm

Đá cắt kim cương
cho bê tông

Mã 
E-02054
E-02076

Phụ kiện kèm theo GA039G : Chụp bảo vệ đá 
mài 100 (141L25-8 / GA039G), Chụp bảo vệ 
đá cắt 100 (191V54-1/GA039G), Tay cầm 36 
(158237-4), Đá mài cho INOX 
(X-LOCK/100mm - E-00496/GA039G)

Phụ kiện kèm theo GA041G :Chụp bảo vệ 
đá mài 125 (141L27-4 / GA041G), Chụp bảo 
vệ đá cắt 125mm (199710-5 / GA041G), Tay 
cầm 36 (158237-4), Đá mài cho INOX 
(X-LOCK/125mm - E-00402/GA041G)

GA039GZ
125 mm (5")
X-Lock
3,000 - 8,500
4.2  m/s²
2.5 m/s²
80 dB(A)
421 x 140 x 151 mm 
459 x 140 x 180 mm 
3.0 kg (BL4020) - 5.3 kg (BL4080F) 

GA041GZ
Đường kính đá mài
Trục
Tốc độ không tải (RPM)
Độ rung   Mài bề mặt với Tay cầm thường: 
                                   Chà nhám với Tay cầm thường: 
Độ ồn áp suất 
Kích thước (L x W x H)   với BL4025: 
                                                    với BL4050F: 
Trọng lượng

100 mm (4")
X-Lock
3,000 - 8,500
3.0 m/s²
2.5 m/s² hoặc nhỏ hơn
79 dB(A)
421 x 117 x 149 mm 
459 x 117 x 178 mm 
3.0 kg (BL4020) - 5.3 kg (BL4080F)

Công tắc trượt

Công tắc bóp

GA042GZ GA044GZ
125 mm (5")
22.23 mm (7/8")
3,000 - 8,500
4.5 m/s²
2.5 m/s² hoặc nhỏ hơn
81 dB(A) / 92 dB(A)
421 x 140 x 151 mm 
459 x 140 x 180 mm 
3.0 kg (BL4020)- 5.4 kg (BL4080F)

100 mm (4")
X-Lock
3,000 - 8,500
3.3 m/s²
2.5 m/s² hoặc nhỏ hơn
81 dB(A) / 92 dB(A)
421 x 117 x 149 mm 
459 x 117 x 178 mm 
3.0 kg (BL4020) - 5.4 kg (BL4080F)

Đường kính đá mài
Trục
Tốc độ không tải (RPM)
Độ rung   Mài bề mặt với Tay cầm thường: 
                                   Chà nhám với Tay cầm thường: 
Độ ồn áp suất / Độ ồn động cơ
Kích thước (L x W x H)   với BL4025: 
                                                    với BL4050F: 
Trọng lượng

Tốc độ ổn định
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Phụ kiện kèm theo: Chụp bảo vệ đá mài 
100 (141L25-8 / GA042G), Chụp bảo vệ đá 
cắt 100 (191V54-1/GA042G), Tay cầm 36
 (158237-4), Đá mài cho INOX 
(X-LOCK/100mm - E-00496/GA042G)

Phụ kiện kèm theo: Chụp bảo vệ đá mài 
125 (141L27-4 / GA041G), Chụp bảo vệ đá 
cắt 125mm (199710-5 / GA041G), Tay cầm 36 
(158237-4), Đá mài cho INOX 
(X-LOCK/125mm - E-00402/GA044G)

Thay đá nhanh chóng và dễ dàng

Chỉ Một Chạm

Công tắc trượt với Phanh điện, AWS
và điều khiển nhiều tốc độ bằng số

Công tắc bóp với Phanh điện, AWS
và điều khiển nhiều tốc độ bằng số

GA039G
GA041G

100mm

125mm

GA042G
GA044G

100mm

125mm

A3-062022-1

Phụ kiện kèm theo cho GA039G/GA042G 
Phụ kiện kèm theo cho GA041G/GA044G 

GA039GZ, GA041GZ: Không kèm pin, sạc

GA042GZ, GA044GZ: Không kèm pin, sạc



Hiệu quả
hoạt động cao

Hệ thống tự động khởi 
động không dây

kết nối với máy hút bụi tương thích bằng Bluetooth.
Máy hút bụi tự động chạy trong khi bật công tắc.

Chỉ GA039G, GA040G, GA041G
GA042G, GA043G, GA044G

Bật công tắc 
trên máy

Máy hút bụi
được kích hoạt

Bộ phận kết nối
 không dây

tối đa hóa năng suất và tăng độ an toàn 
cho người sử dụng

Phanh điện

Công nghệ bảo vệ 
vượt trội

Chụp bảo vệ không cần
dụng cụ mới (Kiểu đòn bẩy trượt)

được thiết kế để tăng khả 
năng chống bụi và nước

Công nghệ cảm biến 
kích hoạt điều tốc

Máy dừng hoạt động để bảo vệ người dùng nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột

Thời gian

Giảm đột ngột
tốc độ quay

Tự động dừng

Tố
c 

độ

Phụ kiện không gắn
quá chặt
Phụ kiện X-LOCK là gắn chặt và 
không thể lắp vào nếu bạn lắp 
không chính xác.

khi lắp đặt hoặc tháo phụ kiện.  Cải thiện hiệu quả công việc 
và môi trường làm việc của bạn

Không tốn thời gian

Cơ chế X-LOCK đảm bảo 
rằng phụ kiện được gắn chắc 
chắn vào máy ngay cả khi 
không có đai ốc, mặt bích và 
cờ lê.

Không cần dụng cụ

Dễ dàng thay đá nhanh chóng

Điều khiển nhiều tốc độ
bằng số (3,000 - 8,500 RPM)
Phù hợp với các tốc độ sử dụng trong công việc 
của bạn

Tốc độ không tải
(RPM)

Cắt/
Mài thô

Mài /
Mài hoàn thiện

Loại bỏ rỉ /
Loại bỏ sơn Đánh bóng thép

3,000

4,500

6,000

7,500

8,500

1

2

3

4

5

dễ dàng tháo phụ kiện bằng cách kéo công tắc khóa
Chỉ cần ấn là có thể gắn phụ kiện

Không làm trầy xước
vật liệu
bởi đai ốc ngay cả khi mài phẳng

Kiểm soát tốc độ ổn định
Giảm thiểu độ rung đá mài để 
mang đến khả năng mài ổn định


